
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:            /SNNMT-TL 
V/v rà soát, cập nhật danh mục các cơ sở phát thải 

khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính 

cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

       Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2026 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

 

Thực hiện Công văn số 2007/UBND-NNMT ngày 29/01/2026 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc giao rà soát, cập nhật danh mục các cơ sở phát thải khí 

nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, theo đó giao Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo 

đúng yêu cầu tại Công văn số 757/BNNMT-BĐKH ngày 23/01/2026 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công 

văn số 757/BNNMT-BĐKH ngày 23/01/2026; trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 

các đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả rà soát, 

cập nhật danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí 

nhà kính cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, như sau: 

1. Rà soát, cập nhật và báo cáo tình hình tuân thủ các quy định về 

báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 2024 và kế hoạch giảm phát thải 

khí nhà kính giai đoạn 2026 – 2030 của các cơ sở thuộc danh mục các cơ sở 

phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định 

số 13/2024/QĐ-TTg trên địa bàn quản lý 

1.1. Kết quả thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2024 trên địa bàn quản lý 

Căn cứ Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ngày 13/8/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải 

thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật), số cơ sở phát thải khí nhà kính phải 

thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay là 34 đơn vị 

(trong đó, có 01 đơn vị bị trùng do đổi tên là Công ty TNHH Ferocrom Thanh 

Hóa đổi tên thành Công ty TNHH Lionas Metal), vì vậy số đơn vị thực tế phải 

báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 33 cơ sở. 
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Thực hiện Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ 

quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Sở Nông Nghiệp 

và Môi trường đã có các Công văn: số 583/SNNMT-TL ngày 18/3/2025, số 

3562/SNNMT-TL ngày 10/5/2025 đôn đốc các cơ sở phát thải khí nhà kính phải 

thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh. Năm 2025, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các đơn vị liên 

quan tổ chức thẩm định 271 báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở năm 

2024 của các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính 

trên địa bàn tỉnh; 01 cơ sở2 báo cáo đang tiến hành cải tạo dây chuyền sản xuất 

nên tại thời điểm báo cáo chưa có số liệu chính xác để xây dựng báo cáo kết quả 

kiểm kê khí nhà kính; 05 cơ sở3 chưa nộp báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính 

cấp cơ sở năm 2024 (theo Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ngày 13/8/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ). Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu báo cáo UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 8561/UBND-NNMT ngày 09/6/2025 báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường kết quả rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh mục các lĩnh 

vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa, làm cơ sở tổ chức triển khai các hoạt động quản lý phát thải 

trong giai đoạn tiếp theo. 

1.2. Báo cáo công tác giảm phát thải khí nhà kính 

Trong năm 2025, công tác quản lý, theo dõi hoạt động giảm phát thải khí 

nhà kính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm triển khai. Đến nay, 27 cơ sở 

đã xây dựng, phê duyệt Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn 

2026 - 2030 và nộp về các cơ quan chuyên môn theo quy định, trong đó 25/334 

cơ sở có trong Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ngày 13/8/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ và 02 cơ sở5 không có trong Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ngày 

                   
1Cty TNHH giày Aresa Việt Nam; Cty CP Mía đường Lam Sơn; Cty TNHH giày Rollsport 1 Việt Nam; Cty TNHH Giày 

Sunjade Việt Nam; Cty TNHH Giày Annora Việt Nam; Cty TNHH Giày Alena Việt Nam; Cty TNHH Giày Aleron Việt 

Nam; Cty Nhiệt điện Nghi Sơn; Cty CP Sữa Việt Nam (Nhà máy sữa Lam Sơn); Cty CP Giấy Mục Sơn; Cty CP Bia Hà Nội - 

Thanh Hóa; Cty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Cty CP giấy Lam Sơn; Cty TNHH Giày Venus Việt Nam; Cty TNHH 

Sakurai Việt Nam; Cty TNHH Yotsuba Dress Việt Nam; Cty TNHH Điện Nghi Sơn 2; Cty TNHH MTV thép VAS Nghi 

Sơn; Cty TNHH Giày Weilina Việt Nam; Cty TNHH Giày Akalia Việt Nam; Cty TNHH Giày Adiana Việt Nam; Cty TNHH 

Dệt kim Jasan Thanh Hóa; Cty CP Môi trường Nghi Sơn; Cty CP Môi trường&CTĐT Thanh Hóa; Cty Xi măng Bỉm Sơn; 

Công ty Xi măng Đại dương; Cty Xi măng Nghi Sơn.   
2 Công ty TNHH Lionas Metal 
3 Công ty CP đầu tư và Phát triển lưới điện; Nhà máy Xi măng Long Sơn thuộc Công ty TNHH Long Sơn; Nhà máy Xi măng Công 

Thanh thuộc Tập đoàn Công Thanh; Công ty TNHH công nghiệp Long Sơn; Công ty CP đầu tư phát triển Vicenza. 
4 Cty TNHH giày Aresa Việt Nam; Cty CP Mía đường Lam Sơn; CT TNHH giày Rollsport 1 Việt Nam; Cty TNHH Giày Sunjade Việt Nam; 

Cty TNHH Giày Annora Việt Nam; Cty TNHH Giày Alena Việt Nam; Cty TNHH Giày Aleron Việt Nam; Cty Nhiệt điện Nghi Sơn; Cty CP Sữa 

Việt Nam (Nhà máy sữa Lam Sơn); CT CP Giấy Mục Sơn; Cty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa; Cty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Cty CP giấy 

Lam Sơn; Cty TNHH Giày Venus Việt Nam; Cty TNHH Lionas Metals; Cty TNHH Sakurai Việt Nam; Cty TNHH Yotsuba Dress Việt Nam; 

Cty TNHH Điện Nghi Sơn 2; Cty TNHH MTV thép VAS Nghi Sơn; Cty TNHH Giày Weilina Việt Nam; Cty TNHH Giày Akalia Việt Nam; 

Cty CP Đầu tư và Phát triển lưới điện; Cty TNHH Giày Adiana Việt Nam;; Cty Xi măng Nghi Sơn; Cty Xi măng Bỉm Sơn.  
5 Cty TNHH Dệt kim Jasan Thanh Hóa; Cty Xi măng Vicen Tam Điệp 
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13/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ; 08/336 cơ sở trong Quyết định số 

13/2024/QĐ-TTg ngày 13/8/2024 chưa có phản hồi, trong đó có 01 cơ sở (Khu 

liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt Thanh Hóa và vùng phụ cận - Công ty CP môi 

trường và Công trình đô thị Thanh Hóa) đã dừng tiếp nhận rác thải, đang thực hiện 

quy trình đóng cửa bãi rác. Trên cơ sở đó, Sở đã tổng hợp, theo dõi việc xây 

dựng và đăng ký thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải và hấp thụ khí nhà 

kính của các cơ sở. Việc kiểm tra tuân thủ các quy định về kiểm kê khí nhà kính 

và hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đang 

được chuẩn bị, lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát 

chuyên ngành để triển khai phù hợp với lộ trình và hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

2. Rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh mục cơ sở phát thải khí nhà 

kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn quản lý theo tiêu chí 

quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 

của Chính phủ 

Căn cứ các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; sau khi rà soát, trên cơ sở báo cáo của các 

đơn vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp thông tin các cơ sở phát thải 

khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2026 trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa với tổng số 44 đơn vị/ cơ sở (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường./. 

Nơi nhận:                                 
- Cục Biến đổi khí hậu (để b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c); 

- PGĐ Sở Nguyễn Hoài Nam;        

- Lưu: VT, TL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

Lê Văn Tiến 

 

 

 

                   
6 Công ty TNHH MTV TCE Jeans; Nhà máy Xi măng Long Sơn thuộc Công ty TNHH Long Sơn; Nhà máy Xi măng Công Thanh 

thuộc Tập đoàn Công Thanh; Công ty TNHH công nghiệp Long Sơn; Công ty CP đầu tư phát triển Vicenza; Công ty Xi măng 

Đại dương; Cty CP Môi trường Nghi Sơn; Cty CP Môi trường&CTĐT Thanh Hóa. 
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PHỤ LỤC 

 TỔNG HỢP THÔNG TIN CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 
(Ban hành kèm theo Công văn số            /SNNMT-TL  ngày      tháng 3 năm 2026 của  Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh chủ yếu 

Mã số thuế, người đại 

diện, tập đoàn hoặc công 

ty mẹ (nếu có) 

- Lượng phát thải KNK 

trong năm 2024 (tấn 

CO2 tương đương) 

- Tổng năng lượng tiêu 

thụ (TOE)* 

- Công suất xử lý chất 

thải rắn theo năm (tấn) 

1 
Nhà máy XM Long Sơn - Công ty 

Xi măng Long Sơn 

Tổ dân phố Trường Sơn, 

phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Sản xuất xi măng 

- MST: 2700271520-003 

-Người đại diện: Ông Trịnh 

Quang Hải 

951.859,93 (TOE) 

2 
Công ty TNHH công nghiệp Long 

Sơn 

Phường Bỉm Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
Sản xuất xi măng 

- MST: 2802562783 

-Người đại diện: Ông Trịnh 

Quang Hải 
23.874,55 (TOE)   

3 
Nhà máy xi măng Nghi Sơn- Công 

ty CP Xi măng Nghi Sơn 

Phường Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
Sản xuất xi măng 

- MST: 2800464741 

- Người đại diện: Ông 

ICHIZAWA KAZUHIKO 
394.983,35 (TOE) 

4 
Nhà máy xi năng Bỉm Sơn Công ty 

Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 

Tổ dân số 7, phường Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Sản xuất xi măng 

- MST: 2800232620 

- Người đại diện: Ông Lê 

Huy Quân 

279.462,04 (TOE) 

5 

Nhà máy Xi măng Đại Dương - 

Công ty cổ phần Xi Măng Đại 

Dương 

Thôn 13, xã Trường Lâm, 

tỉnh Thanh Hóa 
Sản xuất xi măng 

- MST: 2802584811 

- Người đại diện: Ông Hoàng 

Quyết Thắng 

512.023,23 (TOE) 

6 

Nhà máy Xi măng Công Thanh - 

Công ty CP Xi măng Công Thanh 
Thôn Tam Sơn, xã Trường 

Lâm, tỉnh Thanh Hóa 
Sản xuất xi măng 

- MST: 304186356 

- Người đại diện: Bà Nguyễn 

Thị Hoàng Thi. 
2.487,91 (TOE) 

7 

Nhà máy gạch men Vicenza -Tổng 

Công Ty Đầu Tư Phát Triển Đô 

Thị - Công Ty Cổ Phần  

Lô C, E Khu Công nghiệp Lễ 

Môn, phường Quảng Phú, 

Thanh Hóa  

Sản xuất vật liệu xây 

dựng 

- MST: 2080220625-003 

- Người đại diện: Ông Đỗ 

Đức Thắng 
27.042,78 (TOE) 
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8 
Nhà máy gạch-Công ty CP đầu tư 

phát triển Vicenza  

Lô A, KCN Lễ Môn, phường 

Quảng Phú  

Sản xuất vật liệu xây 

dựng 

- MST: 2802005990-001 

- Người đại diện: Ông Vũ 

Xuân Tuấn 

5.203,15 (TOE) 

9 
Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi 

Sơn 

KKT Nghi Sơn, phường Hải 

Bình, Thanh Hóa 

Sản xuất dầu mỏ tinh 

chế, hóa chất cơ bản, 

plastic nguyên sinh 

- MST: 2801149686 

- Người đại diện: Ông SO 

HASEGAWA 

 

1.882.178,54 (TOE) 
 

10 Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 

Thôn Hà Bắc, KKT Nghi 

Sơn, phường Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

Sản xuất điện 

- MST: 2802122729 

- Người đại diện: Ông 

HIROHIDE SAGARA 

2.236.485,14 (TOE) 
 

11 Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 
Km11, đường 513, phường 

Nghi Sơn, Thanh Hóa 
Sản xuất điện 

- MST: 570662152-011 

- Người đại diện: Ông Võ Mạnh 

Hà 
584.432,47 (TOE) 

12 
Công ty TNHH MTV thép VAS 

Nghi Sơn  

Khu liên hợp gang thép Nghi 

Sơn - KKT Nghi Sơn, Phường 

Nghi Sơn, Thanh Hóa 

Sản xuất thép 

- MST: 2802566890 

- Người đại diện: Bà Huỳnh 

Thị Quỳnh Như. 

179.450,98 (TOE) 

13 Công ty TNHH Lionas Metals  

Tổ dân phố Liên Sơn, 

phường Nghi Sơn, Thanh 

Hóa 

Luyện kim 

- MST: 28001148153 

- Người đại diện: Ông LIN 

CHUN 

31.596,81 (TOE) 

14 Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt Xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa Luyện kim 

- MST: 2801172029 

- Người đại diện: Ông 

SHENG HUA WEI 
4.729,00 (TOE) 

15 
Nhà máy lốp-Công ty TNHH Lốp 

COFO Việt Nam  

Lô CN13, CN14, Khu B - 

KCN Bỉm Sơn, Phường Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Sản xuất Lốp 

- MST: 2802832655 

- Người đại diện: Ông CHAN 

YUNG 
11.214,84 (TOE) 

16 Công ty CP giấy Mục Sơn  

Số 22, ngõ 20 đường Lê Thái 

Tông, khu phố 3, xã Lam 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Sản xuất giấy 

- MST: 2800225944  

- Người đại diện: Ông 

Nguyễn Duy Hoa 

9.345,99 (TOE) 

17 
Nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza 

Nghi Sơn  

KCNsố 05 thuộc Khu kinh tế 

Nghi Sơn, xã Trường Lâm, 

tỉnh Thanh Hóa  

Sản xuất giấy 

- MST: 2802520818 

- Người đại diện: Ông Lê 

Văn Hiệp 
9.237,43 (TOE) 

18 
Công ty CP giấy Lam Sơn Thanh 

Hóa  

Thôn Phố Mới, xã Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Sản xuất giấy bao bì 

công nghiệp 

- MST: 2800228769 

- Người đại diện: Ông Mai 

Văn Hùng 
4.169,23 (TOE) 
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19 
Nhà máy sản xuất bao bì Đại 

Dương-Công ty CP ĐT khoáng sản 

Đại Dương  

Thôn Ninh Sơn, xã Trường 

Lâm, tỉnh Thanh Hóa. 
Sản xuất giấy 

- MST: 2801606011 

- Người đại diện: Ông Phạm 

Văn Hiếu. 

1.690,61 (TOE) 

20 Công ty CP mía đường Lam Sơn  
Số 388 Lê Thái Tông, xã 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Sản xuất thực phẩm 

- MST: 2800463346 

- Người đại diện: Ông Lê 

Văn Tân 

3.987,54 (TOE) 

21 
Công ty CP sữa Việt Nam - Nhà 

máy sữa Lam Sơn  

KCN Lễ Môn, phường 

Quảng Phú, Thanh Hóa 
Sản xuất sữa 

- MST: 0300588569-024 

- Người đại diện: Ông 

Nguyễn Trung Kiên. 

3.082,38 (TOE) 

22 
Công ty TNHH MTV Bó Sữa 

Thống Nhất Thanh Hóa 

Khu Phố Sao Đỏ, xã Yên 

Phú, tỉnh Thanh Hóa 
Sản suất và chế biến sữa 

- MST: 2801971744 

- Người đại diện: Ông Vũ 

Đức Huy 

1.680,36 (TOE) 

23 
Công ty TNHH hai thành viên ứng 

dụng công nghệ cao nông nghiệp 

và thực phẩm sữa Yên Mỹ 

Thôn Lâm Hoà, Xã Công 

Chính, Tỉnh Thanh Hóa 

Sản xuất, chế biến thực 

phẩm sữa 

- MST: 2800105220 

- Người đại diện: Ông Lã 

Lĩnh Nam 

1.292,71 (TOE) 

24 
Công ty CP bia Hà Nội - Thanh 

Hóa  

152 Quang Trung, phường 

Hạc Thành, Thanh Hóa 
Sản xuất bia 

- MST: 2800791192 

- Người đại diện: Ông 

Nguyễn Kiên Cường 

2.426,12 (TOE) 

25 
Công ty TNHH MTV thuốc lá 

Thanh Hoá  

Số 305 Đường Nguyễn 

Hoàng, thôn 3, xã Hà Trung, 

Thanh Hóa 

Sản xuất thuốc lá 

- MST: 2800238397 

- Người đại diện: Ông 

Nguyễn Duy Phan 

1.020,73 (TOE) 

26 
Công TNHH dệt KIM JASAN 

Thanh Hóa  

Thôn Vực Phác, xã Yên 

Định, Thanh Hóa 
Sản xuất tất dệt kim 

- MST: 2802623362 

- Người đại diện: Ông LYU 

JIAN JUN 

4.946,57 (TOE) 

27 Công Ty TNHH MTV Tce Jeans  
Tỉnh lộ 510, thôn 1 Lê Lợi, 

xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa  
Sản xuất hàng may mặc 

- MST: 2802628339 

- Người đại diện: Ông 

HWANG SEUNG TAE 

4.773,58 (TOE) 

28 
Công ty TNHH SAKURAI Việt 

Nam  

Lô F2, Khu F KCN Lễ Môn, 

phường Quảng Phú, Thanh 

Hóa 

Sản xuất hàng may mặc 

- MST: 2801157817 

- Người đại diện:  Ông OCHI 

HITOSHI 
3.877,12 (TOE) 

https://admin.dataenergy.vn/#company-info
https://admin.dataenergy.vn/#company-info


7 

 

 

29 
Công ty TNHH Giày ANNORA 

Việt Nam  

KKT Nghi Sơn, phường Đào 

Duy Từ, Thanh Hóa 
Sản xuất giầy dép 

- MST: 2801568888 

- Người đại diện: 

Ông CHANG CHIH PAN 
17.136,57 (TOE) 

30 
Công ty TNHH giầy ALENA Việt 

Nam  

Thôn Vực Phác, xã Yên 

Định, Thanh Hóa 
Sản xuất giầy dép 

- MST: 2802205478 

- Người đại diện: 

Ông CHANG YU - WEI 
10.644,12 (TOE) 

31 
Công ty TNHH giầy Roll Sport 

Việt Nam  

KCN Hoàng Long, phường 

Nguyệt Viên, Thanh Hóa  
Sản xuất giầy dép 

- MST: 2801572789 

- Người đại diện: 

Ông CHANG YU - WEI 
10.156,74 (TOE) 

32 
Công ty TNHH Giày SUNJADE 

Việt Nam  

Lô B, KCN Lễ Môn, phường 

Quảng Phú, Thanh Hóa  
Sản xuất giầy dép 

- MST: 2801149968 

- Người đại diện: Ông 

CHANG CHIH PAN 
6.748,91 (TOE) 

33 
Công ty TNHH giầy Venus Việt 

Nam  

Cụm Công nghiệp làng nghề, 

xã Hà Trung, Thanh Hóa 
Sản xuất giầy dép 

- MST: 2802259272 

- Người đại diện: Ông 

CHANG TSUNG YUAN 
5.816,20 (TOE) 

34 
Công ty TNHH Giày Aleron Việt 

Nam  

KCN Hoàng Long, phường 

Nguyệt Viên, Thanh Hóa  
Sản xuất giầy dép 

- MST: 2801572588 

- Người đại diện: Ông 

CHANG CHIH PAN 
4.596,41 (TOE) 

35 
Công ty TNHH giầy ADIANA Việt 

Nam  

Thôn Hà Lũng Thượng, xã 

Thọ Phú, Thanh Hóa 
Sản xuất giầy dép 

- MST: 2802866943 

- Người đại diện: Ông 

CHANG CHIH PAN 
3.410,39 (TOE) 

36 
Công ty TNHH Giầy Akalia Việt 

Nam  

Thôn Hải Xuân, xã Như 

Thanh, Thanh Hóa 
Sản xuất giầy dép 

- MST: 2802849169 

- Người đại diện: Ông 

CHANG TSUNG YUAN 
3.118,49 (TOE) 

37 
Công ty TNHH Giầy WEILINA 

Việt Nam  

Thôn Vực Phác, xã Yên 

Định, Thanh Hóa 
Sản xuất giầy dép 

- MST: 2802772325 

- Người đại diện: Ông 

CHANG CHIH PAN 
2.764,95 (TOE) 

38 
Công ty TNHH giầy ARESA Việt 

Nam  

Lô D, KCN Lễ Môn, phường 

Quảng Phú, Thanh Hóa 
Sản xuất giầy dép 

- MST: 2801598378 

- Người đại diện: Ông 

CHANG CHIH PAN 

1.465,41 (TOE) 

39 
Công TNHH Giầy Kim Đạt-Nhà 

máy giầy Kim Đạt  

Thôn 2B, xã Thắng Lợi, tỉnh 

Thanh Hóa. 
Sản xuất giày dép 

- MST: 2803165637  

- Người đại diện: Ông FANG 

HAI BO 

1.215,17 (TOE) 

https://www.google.com/search?q=Chang+Yu+-+Wei&sca_esv=e2250487dc351849&biw=667&bih=559&ei=MlDBaeemIYaOvr0PxJXUmAQ&ved=2ahUKEwjMxazxn7aTAxWXmq8BHfpqK6cQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+%C4%91%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+C%C3%B4ng+ty+TNHH+gi%E1%BA%A7y+ALENA+Vi%E1%BB%87t+Nam+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiPU5nxrDhu51pIMSR4bqhaSBkaeG7h24gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBnaeG6p3kgQUxFTkEgVmnhu4d0IE5hbSBIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDIcce1JT5izvbmJFOE-ad4DpYVIvzG4lt0uO5cHArPBlBPThnuxmAwfEo4xzAJ97KUSWv7wxAUQbABm9jdW_308Hx3ELu2gyBQgb6rbFTLKsUx4IsGc-173uxOgeqDw5s&csui=3
https://www.google.com/search?q=Chang+Yu+-+Wei&sca_esv=e2250487dc351849&biw=667&bih=559&ei=MlDBaeemIYaOvr0PxJXUmAQ&ved=2ahUKEwjMxazxn7aTAxWXmq8BHfpqK6cQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+%C4%91%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+C%C3%B4ng+ty+TNHH+gi%E1%BA%A7y+ALENA+Vi%E1%BB%87t+Nam+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiPU5nxrDhu51pIMSR4bqhaSBkaeG7h24gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBnaeG6p3kgQUxFTkEgVmnhu4d0IE5hbSBIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDIcce1JT5izvbmJFOE-ad4DpYVIvzG4lt0uO5cHArPBlBPThnuxmAwfEo4xzAJ97KUSWv7wxAUQbABm9jdW_308Hx3ELu2gyBQgb6rbFTLKsUx4IsGc-173uxOgeqDw5s&csui=3
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40 
Nhà máy xử lý rác thải Nghi Sơn - 

Công ty CP môi trường Nghi Sơn 

Khu kinh tế Nghi Sơn, xã 

Trường Lâm, Thanh Hóa 

Xử lý chất thải rắn bằng 

công nghệ đốt 

- MST: 2801403389 

- Người đại diện: Ông Phí 

Văn Dũng 

65.000 tấn/năm 

41 

Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam 

- Công ty CP đầu tư và phát triển 

công nghệ môi trường Ecotech 

Phường Đông Quang, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt bằng công nghệ hỗn 

hợp. 

- MST: 010735487 

- Ngườ đại diện: Ông Trần 

Văn Hòa 

182.500 tấn/năm 

42 Trang trại chăn nuôi lợn Agri-Vina 
Thôn Tân Thúy, xã Đồng 

Lương, Thanh Hóa 
Chăn nuôi 

- MST: 0106785767-001 

- Người đại diện: Ông 

Nguyễn Hữu Quân 

- Lượng phát thải trong 

năm 6.501 tấn 

- Công xuất xử lý chất thải 

rắn 13.068 tấn 

43 

Khu liên hợp sản xuất chăn nuôi 

công nghệ cao Xuân Thiện Thanh 

Hóa 1 - Công ty CP Xuân Thiện 

Thanh Hóa 

Thôn Minh Thành, xã Minh 

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản 

- MST: 2802881557 

- Người đại diện: Ông 

Nguyễn Huy Hoàng  
1.230,00 (TOE) 

44 
Công ty TNHH DABACO Thanh 

Hóa  

Khu Cống Hang, xã Thạch 

Quảng, tỉnh Thanh Hóa 
Chăn nuôi 

- MST: 2802964919 

- Người đại diện: Ông Trần 

Xuân Mạnh 

2.127,06 (TOE) 

* Lấy theo báo cáo kiểm toán năng lượng năm 2025 
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